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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -----------------
Số: 6946/BGDĐT-NGCBQLGD 
V/v: tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010



	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các trường đại học, cao đẳng.


Thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP , căn cứ công văn số 3566/BNV-CCVC ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Bộ Nội vụ về đề án tổ chức thi nâng ngạch giảng viên chính (GVC) và giảng viên cao cấp (GVCC) năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ giảng viên (GV) lên GVC và từ GVC lên GVCC năm 2010 như sau:
I. THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH
1. Đối tượng dự thi
Là giảng viên được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch GV (mã số 15.111), trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi
Ứng viên đăng ký dự thi nâng ngạch GV lên GVC năm 2010 phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:
a) Ứng viên đăng ký dự thi đang ở ngạch GV, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch GVC quy định tại Quyết định số 538/TCCP-BCTL ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ);
b) Đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, có thời gian giữ ngạch GV và tương đương từ 9 năm trở lên (không tính thời gian tập sự, thử việc), trong đó tối thiểu phải có ít nhất 3 năm ở ngạch GV;
c) Có hệ số lương từ 3,66 trở lên;
d) Có bằng thạc sĩ trở lên;
đ) Có đề án hoặc công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của ngạch GVC;
e) Được cơ quan sử dụng giảng viên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;
g) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý ứng viên xét duyệt theo chỉ tiêu được phân bổ và nhất trí cử đi dự thi.
3. Nội dung, hình thức và thời gian thi
Ứng viên tham dự kỳ thi nâng ngạch GV lên GVC năm 2010 phải dự thi đủ các môn thi sau:
a) Thi viết và thi vấn đáp theo nội dung quy định tại Quyết định số 44/1999/QĐ-BGD &ĐT ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Thị ngoại ngữ ở trình độ C một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với giảng viên dạy ngoại ngữ phải thi một ngoại ngữ thứ hai;
c) Thi thực hành tin học văn phòng; 
4. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học
a) Ứng viên được miễn thi ngoại ngữ khi có một trong các điều kiện sau:
- Ứng viên, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;
- Ứng viên đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;
- Ứng viên là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
- Ứng viên có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
- Ứng viên tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
b) Miễn thi môn tin học đối với ứng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
5. Hồ sơ dự thi
a) Đơn dự thi nâng ngạch GV lên GVC (theo mẫu số 1 đính kèm).
b) Lý lịch khoa học của ứng viên có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên và có thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 2 đính kèm).
c) Bản nhận xét ứng viên của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 3 đính kèm).
d) Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo quy định của ngạch GVC.
đ) Bản kê khai các đề án, công trình nghiên cứu khoa học của ứng viên được trường công nhận và được áp dụng có kết quả trong chuyên môn (cần có giấy xác nhận công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học).
(Kích thước hồ sơ dự thi của ứng viên thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và kèm theo 2 ảnh cỡ 4 x 6)
II. THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN CHÍNH LÊN GIẢNG VIÊN CAO CẤP
1. Đối tượng dự thi
Là giảng viên được bổ nhiệm vào ngạch Phó giáo sư (PGS) – GVC (mã số 15.110), trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi
Ứng viên đăng ký dự thi nâng ngạch GVCC năm 2010 phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:
a) Ứng viên đang ở ngạch PGS-GVC, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch GVCC quy định tại Quyết định số 538/TCCP-BCTL ngày 18 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ;
b) Đang trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, có thời gian giữ ngạch PGS-GVC và tương đương từ 6 năm trở lên;
c) Có hệ số lương từ 5,42 trở lên;
d) Có bằng tiến sĩ trở lên;
đ) Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị;
e) Có đề án, công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của ngạch GVCC;
g) Được cơ quan sử dụng giảng viên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật;
h) Được cơ quan có thẩm quyền quản lý ứng viên nhất trí cử đi dự thi.
3. Nội dung, hình thức thi
Ứng viên tham dự kỳ thi nâng ngạch GVCC năm 2010 phải dự thi đủ các môn thi sau:
a) Thi viết về các nội dung liên quan đến định hướng chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và những hiểu biết chung theo yêu cầu của ngạch GVCC.
b) Thi bảo vệ đề án khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy phù hợp với lĩnh vực công tác hiện đang đảm nhiệm;
c) Thi ngoại ngữ ở trình độ C (một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đối với ứng viên dạy ngoại ngữ phải thi một ngoại ngữ thứ hai.
d) Thi thực hành tin học văn phòng.
4. Miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học
a) Miễn thi môn ngoại ngữ đối với ứng viên có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;
b) Miễn thi môn tin học đối với ứng viên đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
5. Hồ sơ dự thi
a) Đơn dự thi nâng ngạch GVC lên GVCC (theo mẫu số 1 đính kèm).
b) Văn bản cử dự thi nâng ngạch GVCC năm 2010 của Thủ trưởng đơn vị. Trong văn bản nêu rõ diễn biến lương trong thời gian từ năm 1993 đến nay; đề nghị của cơ quan về dự kiến xếp lương (nếu trúng tuyển kỳ thi).
c) Lý lịch khoa học của ứng viên có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên và có thời hạn không quá 3 tháng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 2 đính kèm).
d) Bản nhận xét ứng viên của Thủ trưởng đơn vị quản lý ứng viên trong thời hạn 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi (theo mẫu số 3 đính kèm).
đ) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch GVCC. 
e) Bản kê khai các đề án, công trình nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học trường hoặc ngành công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả (có kết quả nghiệm thu và phải có xác nhận của cấp Bộ, ngành, tỉnh);
g) Quyết định xếp lương gần nhất.
(Kích thước hồ sơ dự thi của ứng viên thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và kèm theo 2 ảnh cỡ 4 x 6).
III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CỬ ỨNG VIÊN DỰ THI NÂNG NGẠCH 
Quy trình, thủ tục cử viên chức tham gia thi nâng ngạch thực hiện theo quy định tại khoản 2 mục III Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP .
Văn bản cử viên chức dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 4 đính kèm) gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước ngày 20/11/2010; quá thời hạn này, đơn vị nào không có báo cáo coi như không có nhu cầu cử viên chức dự thi nâng ngạch năm 2010.
Ứng viên nộp hồ sơ dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình.
IV. KINH PHÍ
Ứng viên dự thi nâng ngạch GVC và GVCC phải đóng lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Các đơn vị có thể xem xét hỗ trợ để tạo điều kiện cho ứng viên tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện việc cử ứng viên dự thi nâng ngạch đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) để nghiên cứu, giải quyết./.
	Nơi nhận:
 - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ Nội vụ (để báo cáo); - Lưu VT, Cục NG&CBQLCSGD
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